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Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.
Trả lời sai hoặc có nhiều hơn 1 đáp án hoặc không trả lời cho 0 điểm.
	

	II
	
	Đọc hiểu văn bản.
	2,0

	
	1
	- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.
Hướng dẫn chấm:
+ Thí sinh trả lời đúng cho 0,5 điểm.
+ Thí sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời cho 0 điểm.
	0,25

	
	2

	Theo tác giả, để theo đuổi ước mơ, chúng ta phải: 
-  Chấp nhận đi đường vòng, làm việc mình không thích để nuôi dưỡng ước mơ. 
- Đôi khi phải chấp nhận đứng lên chống lại định kiến xã hội để đi theo con đường của mình. Nhiều khi phải đối mặt với cô đơn, thất vọng.
Hướng dẫn chấm:
+ Thí sinh nêu được 2 ý  cho 0,25 điểm
+ Thí sinh nêu được 1ý, không trả lời đúng hoặc không trả lời cho 0 điểm.
	0,25

	
	3
	 Học sinh trình bày cách hiểu của bản thân, có lý giải:
-  Con đường theo đuổi ước mơ không bao giờ là an toàn, cũng không phải là con đường dễ dàng là một nhận định đúng.
- Con đường ấy chứa đựng đầy gian nan thử thách, thậm chí cả những thất bại không thể nào tránh khỏi. Đôi khi còn vấp phải sự quay lưng, phản đối của những người xung quanh. Nhiều khi phải đối diện với cả sự nguy hiểm kề cận.
Hướng dẫn chấm
+ Thí sinh nêu được suy nghĩ của bản thân theo 2 ý như gợi ý chấm cho 0,75 điểm. 
(Chấp nhận những cách lí giải khác nhưng hợp lí vẫn cho điểm)
	0,75

0,25

  0,5

	
	4
	Học sinh trình bày theo quan điểm của mình, có lý giải. “Ước mơ là động lực thay đổi thế giới”
*Đồng tình
Lý giải:
- Khi có ước mơ con người sẽ tìm ra mục đích sống, đích đến, nhìn thấy lý tưởng của mình.
- Khao khát, ước mơ chính là động lực để con người rèn luyện, tu dưỡng, phát triển bản thân
- Ước mơ khiến con người có sức mạnh phi thường vượt qua mọi khó khăn
=>Làm nên những thành công không ngờ tới, những điều được xem là phi thường.
*Không đồng tình
- HS lý giải ngược lại.
*Vừa đồng tình vừa không đồng tình: gộp cả 2 ý trên.
Hướng dẫn chấm
+ Thí sinh nêu được quan điểm của bản thân và lý giải theo như gợi ý chấm cho 0,75 điểm. 
(Chấp nhận những cách lí giải khác nhưng hợp lí vẫn cho điểm)
	- Nêu quan điểm: 0,25

- Lý giải thuyết phục: 0,5

	III
	Làm văn.
	6,0

	
	1
	Câu 1. (1.5 điểm)
      Từ nội dung đoạn trích trong phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (Từ 13 đến 15 câu) bàn về vai trò của ước mơ trong cuộc sống?
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn và yêu cầu về dung lượng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng chủ đề: Vai trò của ước mơ 
	0,25

	
	
	c. Triển khai nội dung đoạn văn: Bày tỏ suy nghĩ về vấn đề bằng lập luận chặt chẽ với lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, thuyết phục. Học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng đúng hướng. Dưới đây là một hướng triển khai:
- Khẳng định và bày tỏ thái độ, suy nghĩ bằng những lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, có sức thuyết phục.
+ Nếu có ước mơ, con người sẽ có sức mạnh, có động lực để vượt qua những gian lao thử thách của cuộc sống và có thêm niềm tin vào tương lai, theo đuổi những khát vọng cao đẹp của đời mình 
+ Theo đuổi và nuôi dưỡng giấc mơ sẽ khiến chúng ta trở lên giàu có về tâm hồn, trí tuệ, tình cảm.
+ Trên con đường thực hiện ước mơ chúng ta sẽ có thêm những bài học quý giá để hoàn thiện bản thân mình, cũng chính là đóng góp cho xã hội, cho đất nước phát triển.
+ Người sống có ước mơ sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn.
+ Khi theo đuổi ước mơ, chúng ta sẽ rèn luyện được những đức tính quý báu như kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ... 
+ Không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. Chính vì không xác định được phương hướng sẽ dẫn tới bạn sẽ sống hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.
+ Không có lấy một ước mơ, cuộc đời sẽ trở lên tẻ nhạt và vô nghĩa; tâm hồn sẽ trở nên nghèo nàn, cằn cỗi.
+ Dẫn chứng...
- Bài học của bản thân : Để đạt được ước mơ chúng ta cần ra sức rèn luyện học tập, tu dưỡng đạo đức để chuẩn bị những tư trang cần thiết cho con đường đi tới ước mơ của mình. 
	0,75 

	
	
	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ về vấn đề.
	0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm:
- Điểm 1,25 -> 1,5: Đảm bảo các yêu cầu trên, có sức thuyết phục cao với lí lẽ, lập luận chặt chẽ, diễn đạt có giọng điệu.
- Điểm 0,75 -> 1,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, có sức thuyết phục, diễn đạt mạch lạc. 
- Điểm 0,25 -> 0,5: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn có lỗi chính tả.
- Điểm 0: Không làm hoặc lạc đề.
Lưu ý: Học sinh có thể có các cách triển khai khác nhau, xác định đúng yêu cầu giáo viên vẫn cho điểm. Tránh đếm ý cho điểm.
	

	
	2

	     Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. Từ đó, nhận xét về tình cảm của tác giả dành cho những người đang cống hiến, quên mình cho nhân dân, tổ quốc.
	4,5

	
	
	*Yêu cầu về kĩ năng: 
- Xác định đúng đúng vấn đề nghị luận.
- Trình bày đầy đủ ba phần: Mở bài; Thân bài ; Kết bài
-  Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	 
  0,5



	
	
	*Yêu cầu về nội dung: 
	4,0

	
	
	a. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả Nguyễn Thành Long và tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa
- Khái quát về nhân vật anh thanh niên : đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp của những con người lao động với công việc thầm lặng.
	0,25

	
	
	b.TB:
Bước 1. Khái quát về công việc của anh thanh niên.
- Anh thanh niên làm kĩ sư khí tượng thủy văn trên đỉnh Yên Sơn cao 2.600m.
- Nhiệm vụ của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày để phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.
=> Công việc đầy gian khổ, thách thức, đáng sợ hơn cả là phải đối diện với nỗi cô đơn "thèm người".
Bước 2. 
-  Cảm nhận nhân vật anh thanh niên.
* Luận điểm 1: Anh thanh niên say mê và có trách nhiệm cao trong công việc.
- Anh làm việc một mình trên đỉnh núi cao, chấp nhận cuộc sống cô đơn, xa cách với cộng đồng.
- Mỗi ngày đều phải báo cáo số liệu cụ thể vào 4 mốc thời gian là 4 giờ sáng, 11 giờ trưa, 7 giờ tối và 1 giờ sáng.
- Anh làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt:
+ có mưa tuyết, trời tối đen, "gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới"
+ “gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cánh mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ được".
-> Nghệ thuật so sánh, liệt kê, nhân hóa được dùng hiệu quả, giúp người đọc cảm nhận thật rõ về sự khắc nghiệt của thời tiết Sa Pa.
- Thái độ của anh với công việc:
+ Vui vẻ, hồ hởi chia sẻ về công việc của mình rất chi tiết, tỉ mỉ, đầy hào hứng.
+ Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn chăm chỉ, cần mẫn, đều đặn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
=> Anh thanh niên là một người yêu công việc, say mê lao động; có tinh thần trách nhiệm cao, có lí tưởng sống đẹp và tinh thần vượt khó, sẵn sàng chấp nhận thử thách.
* Luận điểm 2: Anh thanh niên có lẽ sống, lý tưởng sống cao cả đáng trân trọng.
- Sống giữa những năm tháng chống Mĩ, anh luôn khát khao được cầm súng ra mặt trận, anh đã cùng bố viết đơn xin ra lính...
- Ý thức được ý nghĩa thiêng liêng của công việc, anh sẵn sàng vượt bao thử thách, gian khổ, đặc biệt là nỗi cô đơn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Cũng vì ý thức trách nhiệm ấy mà anh không những không cảm thấy chán, không cảm thấy sợ mà còn đặc biệt yêu nghề, say mê với công việc của mình: "Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi..."
* Luận điểm 3: Anh thanh niên có tâm hồn trẻ trung, yêu đời, yêu cuộc sống.
- Là thanh niên, lại sống nơi heo hút, vắng người, nhưng anh không sống buông thả mà đã biết tổ chức cho mình một cuộc sống khoa học, văn hóa:
+ Căn phòng, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp;
+ Trồng hoa tô điểm cho cuộc sống của mình
+ Nuôi gà tăng gia sản xuất, phục vụ cho cuộc sống của chính mình
+ Thỉnh thoảng xuống núi tìm gặp lái xe cùng hành khách để trò chuyện cho vơi nỗi nhớ nhà.
-> Anh thanh niên có tinh thần lạc quan, yêu đời, sống khoa học.
=> Anh thanh niên đã chiến thắng nỗi cô đơn và tạo cho mình một cuộc sống đẹp đẽ đầy ý nghĩa với một niềm yêu đơi, yêu cuộc sống say mê.
* Luận điểm 4: Anh thanh niên cởi mở, chân thành, hiếu khách, chu đáo.
- Niềm vui được đón tiếp khách dào dạt trong anh, bộc lộ qua từng cử chỉ, nét mặt, lời nói:
+ Biếu bác lái xe củ tam thất
+ Tặng bó hoa cho cô gái
+ Tặng giỏ trứng gà cho ông họa sĩ
- Anh thanh niên đã bộc bạch nỗi lòng, sẻ chia tâm sự với các vị khách một cách rất cởi mở, không hề giấu giếm
=> Sự cởi mở, những lời tâm sự chân thành của anh thanh niên đã giúp xóa bỏ khoảng cách giữa họ, tạo mối tâm giao đầy thân tình, cảm động.
* Luận điểm 5: Anh thanh niên là người rất khiêm tốn, giản dị, lễ phép.
- Khi ông họa sĩ bày tỏ ý muốn phác họa chân dung mình, anh từ chối vì tự thấy mình không xứng đáng với niềm cảm mến và sự tôn vinh ấy
- Anh giới thiệu cho ông họa sĩ về ông kĩ sư ở vườn rau, nhà khoa học nghiên cứu sét...
-> Anh chỉ dám nhận phần nhỏ bé, bình thường so với bao nhiêu người khác.
- Tình cảm của tác giả.
-Qua nhân vật anh thanh niên, tác giả muốn gửi gắm tình cảm yêu mến, trân trọng và ngợi ca tới những người lao động chân chính, đang ngày ngày thầm lặng cống hiến cho đất nước
- Tác giả cũng thể hiện niềm tự hào và tình yêu nước qua việc đặt cái tên chung chung “anh thanh niên” ngầm khẳng định rằng trên khắp đất nước này có rất nhiều người lao động đáng trân quý như thế.
Bước 3. Đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật.
- Nhân vật được lí tưởng hóa từ nhiều điểm nhìn, nhiều góc nhìn
- Nhân vật được đặt trong tình huống đặc sắc:
+ Là thanh niên trẻ trung, sôi nổi, yêu đời nhưng lại làm việc ở một nơi heo hút, hẻo lánh và cô đơn.
+ Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa anh với ông họa sĩ, cô kĩ sư trên đỉnh Yên Sơn đã giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của anh.
- Không gọi nhân vật bằng tên cụ thể mà bằng đặc điểm giới tính, nghề nghiệp
- Khắc họa nhân vật qua những chi tiết nghệ thuật đặc sắc, giàu sức gợi.
- Liên hệ tác phẩm, nhân vật khác cùng chủ đề
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	c. KB: 
- Khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên.
- Liên hệ bản thân và rút ra bài học về sự cống hiến cho đất nước.
	
  0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm:
- Điểm từ 4,0 -> 4,5: Hiểu đề, đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng.
- Điểm từ 3,0 -> 3,75: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; đôi chỗ chưa thật đầy đủ, chi tiết.
- Điểm 2,0 -> 2,75: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, đôi chỗ còn mắc lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.
- Điểm 1-> 1,75: Đáp ứng được một số yêu cầu của đề, còn mắc một số lỗi diến đạt.
- Điểm 0,25-> 0,75: Bài viết quá sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt.
- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề.
	

	
	
	Lưu ý: Giám khảo cân nhắc trong tổng thể bài làm của thí sinh, linh hoạt tránh đếm ý cho điểm.


Lưu ý chung: 
- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.
- Đảm bảo toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.

----------HẾT--------



